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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K70 CHƯA KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU VÀO 

(Kèm theo công văn số            /CTSV, ngày        tháng 11 năm 2025) 

STT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

1 
QH-2025-I/CQ-A-

AI1 
25022796 Nguyễn Thanh Bình 27/02/2007 Nữ 

2 
QH-2025-I/CQ-A-

AI1 
25022837 Vũ Trung Đức 26/06/2006 Nam 

3 
QH-2025-I/CQ-A-

AI1 
25022895 Vũ Tiến Khang 09/12/2007 Nam 

4 
QH-2025-I/CQ-A-

AI2 
25022807 Lê Văn Dũng 08/10/2007 Nam 

5 
QH-2025-I/CQ-A-

AI4 
25022824 Trần Minh Đăng 24/04/2007 Nam 

6 
QH-2025-I/CQ-A-

AI4 
25022878 Hoàng Ngọc Hưng 07/04/2007 Nam 

7 
QH-2025-I/CQ-A-

AI4 
25022960 Lăng Minh Nghĩa 26/05/2007 Nam 

8 
QH-2025-I/CQ-A-

AI5 
25022805 Đặng Quang Dũng 16/11/2007 Nam 

9 
QH-2025-I/CQ-A-

DS1 
25024162 Nguyễn Việt Quân 22/12/2007 Nam 

10 
QH-2025-I/CQ-C-

CE1 
25021206 Hoàng Ngọc Lợi 09/07/2005 Nam 

11 
QH-2025-I/CQ-C-

CE1 
25021233 Nguyễn Văn Phong 03/09/2004 Nam 

12 
QH-2025-I/CQ-C-

CE2 
25021132 Hoàng Hải Bình 28/01/2007 Nam 

13 
QH-2025-I/CQ-C-

CE2 
25021144 

Trần Nguyễn Thành 

Duy 
12/05/2004 Nam 

14 
QH-2025-I/CQ-C-

ID2 
25023712 Trần Quỳnh Anh 07/11/2006 Nữ 

15 
QH-2025-I/CQ-C-

ID2 
25023749 Nguyễn Huy Đạt 09/05/2007 Nam 

16 
QH-2025-I/CQ-C-

ID2 
25023879 Lê Đình Sang 06/04/2007 Nam 

17 
QH-2025-I/CQ-C-

ID3 
25023778 Nguyễn Văn Hiếu 21/05/2007 Nam 

18 
QH-2025-I/CQ-E-

CE7 
25020549 

Đinh Hoàng Minh 

Đức 
02/09/2006 Nam 

19 
QH-2025-I/CQ-E-

EC3 
25022419 Quách Thiên Phú 16/10/2006 Nam 

20 
QH-2025-I/CQ-E-

EC9 
25022444 Dương Kim Quốc 17/12/2007 Nam 

21 QH-2025-I/CQ-E- 25023633 Nguyễn Duy Mạnh 28/11/2005 Nam 
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RE1 

22 QH-2025-I/CQ-G-AT 25022621 Nguyễn Văn Tuyên 11/05/2005 Nam 

23 
QH-2025-I/CQ-I-

CN1 
25023512 

Nguyễn Huy Hải 

Phong 
18/02/2007 Nam 

24 
QH-2025-I/CQ-I-

CN1 
25023530 Đỗ Xuân Tuyên 07/05/2005 Nam 

25 
QH-2025-I/CQ-I-

CN2 
25023439 Nguyễn Quang Anh 12/08/2007 Nam 

26 
QH-2025-I/CQ-I-

CN2 
25023475 Đào Thiên Hóa 29/05/2007 Nam 

27 QH-2025-I/CQ-I-CS5 25021751 Nguyễn Thị Hằng 28/01/2007 Nữ 

28 QH-2025-I/CQ-I-CS6 25021651 Nguyễn Quốc Bảo 25/08/2007 Nam 

29 QH-2025-I/CQ-I-CS6 25021963 Phan Như Minh Quân 22/12/2007 Nam 

30 QH-2025-I/CQ-I-CS7 25021714 Nguyễn Tiến Đạt 05/06/2007 Nam 

31 QH-2025-I/CQ-I-CS7 25021730 
Nguyễn Duy Minh 

Đức 
15/03/2007 Nam 

32 QH-2025-I/CQ-I-CS7 25022046 Nguyễn Hoàng Vũ 15/05/2007 Nam 

33 QH-2025-I/CQ-I-IS2 25023323 Nguyễn Gia Minh 15/01/2007 Nam 

34 QH-2025-I/CQ-I-IS3 25023238 Nguyễn Mạnh Hiển 15/03/2007 Nam 

35 QH-2025-I/CQ-I-IS3 25023264 Trần Tuấn Hùng 29/05/2007 Nam 

36 QH-2025-I/CQ-I-IS4 25023198 Vũ Việt Dũng 18/05/2007 Nam 

37 QH-2025-I/CQ-I-IS4 25023224 Trần Hương Giang 04/02/2007 Nữ 

38 QH-2025-I/CQ-I-IT1 25020324 Lê Ngọc Phước 30/10/2007 Nam 

39 QH-2025-I/CQ-I-IT2 25020169 Triệu Quốc Huân 31/07/2007 Nam 

40 QH-2025-I/CQ-I-IT7 25020032 Hoàng Xuân Bách 17/12/2007 Nam 

41 QH-2025-I/CQ-I-IT7 25020188 Nguyễn Khánh Huyền 07/06/2007 Nữ 

42 QH-2025-I/CQ-I-IT7 25020218 Nguyễn Nam Khánh 01/08/2007 Nam 

43 
QH-2025-I/CQ-M-

AT1 
25022636 Trần Tuấn Anh 21/10/2007 Nam 

44 
QH-2025-I/CQ-M-

MT2 
25021409 Phùng Nguyên Minh 04/01/2007 Nam 

45 QH-2025-I/CQ-P-EE 25023142 Nguyễn Long Vũ 13/11/2007 Nam 

46 
QH-2025-I/CQ-P-

EP1 
25020873 Dương Văn An 12/09/2005 Nam 

47 
QH-2025-I/CQ-P-

EP1 
25020901 Phùng Dũng 31/12/2007 Nam 
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48 
QH-2025-I/CQ-P-

EP2 
25020902 Vũ Đinh Trung Dũng 04/03/2007 Nam 

49 
QH-2025-I/CQ-P-

ME1 
25023939 Phạm Đức Anh 26/09/2006 Nam 

50 
QH-2025-I/CQ-P-

ME2 
25023990 Lương Đăng Kiên 05/04/2006 Nam 

51 
QH-2025-I/CQ-P-

ME2 
25024030 Trần Mạnh Tiến 17/09/2006 Nam 

52 
QH-2025-I/CQ-S-

AE1 
25021606 Nguyễn Anh Vũ 27/11/2007 Nam 

53 
QH-2025-I/CQ-S-

AE2 
25021525 Nguyễn Khánh Hà 07/11/2000 Nữ 

54 
QH-2025-I/CQ-S-

AE2 
25021539 Đinh Gia Huy 30/01/2007 Nam 

55 
QH-2025-I/CQ-S-

AE2 
25021581 Vũ Khánh Sơn 20/02/2007 Nam 

56 
QH-2025-I/CQ-S-

AE2 
25024250 Lê Thế Hiếu 24/06/2007 Nam 

57 
QH-2025-I/CQ-S-

AE2 
25024251 Nguyễn Lê Trí Toàn 07/08/2007 Nam 

 

 


